	[bookmark: _Hlk217566483]UBND PHƯỜNG NGÔ QUYỀN
PHÒNG VĂN HÓA – XÃ HỘI

(Đề thi có 05 trang)
	BÀI KIỂM TRA ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI
NĂM HỌC 2025 – 2026
MÔN: Khoa học tự nhiên 1
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)


PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3 điểm)
Thí sinh trả lời các câu hỏi từ câu 1 đến câu 15. Mỗi câu thí sinh chỉ lựa chọn một phương án duy nhất trong các phương án A, B, C, D được đưa ra.
[bookmark: BMN_CHOICE_A1]Câu 1.	Một bóng đèn có ghi (220V – 60W) mắc vào một nguồn điện. Khi đó cường độ dòng điện qua đèn là 0,18 A thì ta thấy đèn sáng:
[bookmark: BMN_CHOICE_B1][bookmark: BMN_CHOICE_C1][bookmark: BMN_CHOICE_D1]A. bình thường.	B. sáng yếu.	C. sáng mạnh.	D. không sáng.
[bookmark: BMN_QUESTION2]Câu 2.	Trên bóng đèn Đ₁, Đ₂ có ghi số tương ứng là 3V – 1,2W và 6V – 6W. Cần mắc hai đèn này cùng với một biến trở vào hiệu điện thế U = 9V để hai đèn sáng bình thường.
[bookmark: BMN_CHOICE_A2]Vậy cần mắc hai đèn và biến trở như thế nào để thỏa mãn yêu cầu đề bài?
[bookmark: BMN_CHOICE_B2]A. Đ₁ song song với Đ₂ và nối tiếp với biến trở.
[bookmark: BMN_CHOICE_C2]B. Biến trở mắc song song với Đ₁ và mắc nối tiếp với Đ₂.
[bookmark: BMN_CHOICE_D2]C. Biến trở mắc song song với Đ₂ và mắc nối tiếp với Đ1.
D. Đ₁, Đ₂ và biến trở mắc nối tiếp với nhau.
[bookmark: BMN_QUESTION3]Câu 3.	Trên bóng đèn Đ₁, Đ₂ có ghi số tương ứng là 3V – 1,2W và 6V – 6W.
[bookmark: BMN_CHOICE_A3]Cần mắc hai đèn này cùng với một biến trở vào hiệu điện thế U = 9V để hai đèn sáng bình thường. Công suất của biến trở khi đó có giá trị:….W
[bookmark: BMN_CHOICE_B3][bookmark: BMN_CHOICE_C3][bookmark: BMN_CHOICE_D3]A. 0,75 W.	B. 0,9 W.	C. 1,8 W.	D. 1,65 W.
[bookmark: BMN_QUESTION4]Câu 4.	Trên hai bóng đèn có ghi 220V – 60W và 220V – 75W. Biết rằng dây tóc của hai bóng đèn này đều bằng vônfram và có tiết diện bằng nhau.
[bookmark: BMN_CHOICE_A4]Dây tóc của đèn nào có độ dài lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần?
[bookmark: BMN_CHOICE_B4][bookmark: BMN_CHOICE_C4]A. .	B. .
[bookmark: BMN_CHOICE_D4]C. .	D. .
[bookmark: BMN_QUESTION5][bookmark: BMN_CHOICE_A5]Câu 5.	Trên bóng đèn dây tóc có ghi (220V – 100W), trên bóng đèn có ghi (220V – 75W). Mắc hai bóng đèn trên nối tiếp nhau rồi mắc đoạn mạch này vào hiệu điện thế 220V. Tính công suất điện của đoạn mạch nối tiếp này, cho rằng điện trở của mỗi đèn khi đó bằng 50% điện trở của đèn đó khi sáng bình thường.
[bookmark: BMN_CHOICE_B5][bookmark: BMN_CHOICE_C5][bookmark: BMN_CHOICE_D5]A. 96,8 W.	B. 79,6 W.	C. 84,5 W.	D. 85,7 W.
[bookmark: BMN_QUESTION6][bookmark: BMN_CHOICE_A6]Câu 6.	Thắp sáng một đèn LED lục bên cạnh một đèn quả nhót đỏ đang sáng, ta sẽ thấy gì?
[bookmark: BMN_CHOICE_B6][bookmark: BMN_CHOICE_C6]A. Nhìn vào hai đèn ta thấy có màu đỏ.	B. Nhìn vào hai đèn ta thấy có màu lục.
[bookmark: BMN_CHOICE_D6]C. Nhìn vào hai đèn ta thấy có màu vàng.	D. Ánh sáng đèn LED vẫn có màu lục, ánh sáng đèn quả nhót vẫn có màu đỏ.
[bookmark: BMN_QUESTION7]Câu 7.	Ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.
	[bookmark: BMN_CHOICE_A7]a. Ta nhìn thấy một vật có màu nào thì có
	1. màu sắc ánh sáng chiếu vào vật đó

	b. Màu sắc của các vật mà ta thường nói hằng ngày là
	2. có màu đen

	c. Tuy nhiên, màu sắc các vật mà ta thấy được phụ thuộc vào
	3. ánh sáng màu đó đi từ vật tới mắt

	[bookmark: BMN_CHOICE_D7]d. Một vật màu đỏ, đặt dưới ánh sáng lục sẽ
	4. màu sắc của chúng dưới ánh sáng trắng


[bookmark: BMN_CHOICE_B7][bookmark: BMN_CHOICE_C7]A. a → 3, b → 1, c → 4, d → 2.		B. a → 3, b → 4, c → 1, d → 2.
C. a → 2, b → 3, c → 4, d → 1.		D. a → 2, b → 1, c → 4, d → 3.
[bookmark: BMN_QUESTION8][bookmark: BMN_CHOICE_A8]Câu 8.	Dùng kính lúp có số bội giác 2x và kính lúp có số bội giác 3x để quan sát cùng một vật và với cùng điều kiện thì trong trường hợp nào ta sẽ thấy ảnh lớn hơn? Trong hai kính đó, kính nào có tiêu cự dài hơn?
[bookmark: BMN_CHOICE_B8]A. Dùng kính lúp 3x quan sát được ảnh lớn hơn; Kính lúp 3x có tiêu cự dài hơn.
[bookmark: BMN_CHOICE_C8]B. Dùng kính lúp 2x quan sát được ảnh lớn hơn; Kính lúp 2x có tiêu cự dài hơn.
[bookmark: BMN_CHOICE_D8]C. Dùng kính lúp 2x quan sát được ảnh lớn hơn; Kính lúp 3x có tiêu cự dài hơn.
D. Dùng kính lúp 3x quan sát được ảnh lớn hơn; Kính lúp 2x có tiêu cự dài hơn.
[bookmark: BMN_QUESTION9][bookmark: BMN_CHOICE_A9]Câu 9.	Đặt vật AB trước một thấu kính phân kì có tiêu cự f = 12cm. Vật AB cách thấu kính một khoảng d = 8cm, A nằm trên trục chính. Biết vật AB = 6mm. Ảnh của vật AB là A’B’ có độ lớn bằng:
[bookmark: BMN_CHOICE_B9][bookmark: BMN_CHOICE_C9][bookmark: BMN_CHOICE_D9]A. 4mm.	B. 10mm.	C. 3,6mm.	D. 6mm.
[bookmark: BMN_QUESTION10][bookmark: BMN_CHOICE_A10]Câu 10.	Một vật đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ, cho ảnh ảo cao gấp 3 lần vật. Ảnh cách vật 32 cm. Tiêu cự thấu kính là bao nhiêu?
[bookmark: BMN_CHOICE_B10][bookmark: BMN_CHOICE_C10][bookmark: BMN_CHOICE_D10]A. 24 cm.	B. 16 cm.	C. 48 cm.	D. 29 cm.
[bookmark: BMN_QUESTION11][bookmark: BMN_CHOICE_A11]Câu 11.	Một lớp nước dày 1 m trên mặt hồ chứa nước có diện tích 1 km² và độ cao 200 m so với cửa tua-bin của nhà máy thủy điện có thể cung cấp một năng lượng điện là bao nhiêu?
[bookmark: BMN_CHOICE_B11][bookmark: BMN_CHOICE_C11][bookmark: BMN_CHOICE_D11]A. .	B. .	C. .	D. .
[bookmark: BMN_QUESTION12][bookmark: BMN_CHOICE_A12]Câu 12.	Ánh sáng Mặt Trời mang đến cho mỗi mét vuông mặt đất một công suất 1,5 kW. Hiệu suất của pin Mặt Trời là 10%. Hãy tính xem cần phải làm các tấm pin Mặt Trời có diện tích tổng cộng là bao nhiêu để cung cấp điện cho một trường học sử dụng 64 bóng đèn 100 W và 32 quạt điện 75 W.
[bookmark: BMN_CHOICE_B12][bookmark: BMN_CHOICE_C12][bookmark: BMN_CHOICE_D12]A. .	B. .	C. .	D. .
[bookmark: BMN_QUESTION13]Câu 13.	Những biện pháp dưới đây:
a) Sử dụng ánh nắng mặt trời để làm khô quần áo ướt thay vì dùng máy sấy
b) Dùng đèn LED để thắp sáng thay thế đèn huỳnh quang hoặc đèn sợi đốt
c) Tận dụng ánh sáng tự nhiên thay vì dùng đèn thắp sáng vào ban ngày
d) Bật tivi xem cả ngày
e) Tắt vòi nước trong khi đánh răng
g) Đổ thật nhiều nước khi luộc thực phẩm
[bookmark: BMN_CHOICE_A13]Biện pháp nào giúp tiết kiệm năng lượng?
[bookmark: BMN_CHOICE_C13][bookmark: BMN_CHOICE_B13][bookmark: BMN_CHOICE_D13]A. a, b, d, c.	B. a, b, c.	C. a, b, c, g.		D. a, b, c, e.
[bookmark: BMN_QUESTION14]Câu 14.	Một đầu tàu kéo một đoàn tàu chuyển động từ ga A tới ga B trong 15 phút với vận tốc 30 km/h. Tại ga B đoàn tàu được mắc thêm toa và do đó chuyển động đều từ ga B đến C với vận tốc nhỏ hơn trước 10 km/h. Thời gian đi từ ga B đến ga C là 30 phút.
[bookmark: BMN_CHOICE_A14]Tính công của đầu tàu đã sinh ra biết rằng lực kéo của đầu tàu không đổi là 40000 N.
[bookmark: BMN_CHOICE_B14][bookmark: BMN_CHOICE_C14][bookmark: BMN_CHOICE_D14]A. 7 kJ.	B. 7 MJ.	C. 7 00 MJ.	D. 7 000 kJ.
[bookmark: BMN_QUESTION15][bookmark: BMN_CHOICE_A15]Câu 15.	[image: ]Hình vẽ bên mô tả một máy sấy tóc đang hoạt động. Mũi tên trên sơ đồ dòng năng lượng cho thấy sự chuyển hóa điện năng thành ba dạng năng lượng khác. Tên ba dạng năng lượng đó là:
[bookmark: BMN_CHOICE_B15]A. Thế năng, động năng, năng lượng âm.	
[bookmark: BMN_CHOICE_C15]B. Nhiệt năng, động năng, năng lượng âm.
[bookmark: BMN_CHOICE_D15]C. Nhiệt năng, động năng, thế năng.	
D. Hóa năng, nhiệt năng, năng lượng âm
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (3 điểm)
Thí sinh trả lời các câu hỏi từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a) b) c) d) ở mỗi câu, thí sinh chỉ chọn đúng hoặc sai.
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Cho mạch điện như hình vẽ. Biết UAB = 6V không đổi, R1 = 8Ω; R2 = R3 = 4Ω; R4 = 6Ω. 
[image: Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay]
a) K mở, đoạn mạch  gồm [(R1 nt R2)//R4] nt R3
b) K mở, điện trở tương đương của đoạn mặc là 12 Ω. 
c) K mở, số chỉ của Ampe kế là 0,75 A
d) K đóng, cường độ dòng điện qua R3 là 0,375 A
Câu 2: Lăng kính được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau, trong máy tạo quang phổ, lăng kính có tác dụng phân tích ánh sáng trắng thành các ánh sáng đơn sắc.
a) Chiếu một chùm sáng trắng hẹp đi qua lăng kính ta thu được một dải màu từ: đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.

b) Tiết diện chính của một lăng kính là tam giác đều. Một tia sáng đơn sắc chiếu tới một mặt bên của lăng kính có chiết suất n và cho tia ló đi ra từ một mặt bên khác. Khi góc tới i và góc khúc xạ của tia ló sau cùng là 450 thì n là 
c) Chiếu một tia sáng đơn sắc từ môi trường không khí vào một mặt bên của lăng kính có chiết suất n thì có biểu thức là sini = n.sinr.
d) Nếu tiết diện chính của lăng kính là tam giác đều thì số đo góc chiết quang là 600.




Câu 3.Một máy khi hoạt động với công suất  thì nâng được vật nặng  lên độ cao trong  giây.

a) Công của máy khi nâng vật là 

b)Công có ích khi nâng vật là 
c) Công hao phí coi như không đáng kể.

d) Hiệu suất của máy là 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (4 điểm) Thí sinh trả lời các câu hỏi từ câu 1 đến câu 8 
(Chú ý: Trong các bài tính toán, chỉ làm tròn ở phép tính cuối cùng)
Câu 1. Ở công trường xây dựng có sử dụng một máy nâng. Để nâng khối vật liệu có trọng lượng 2000 N lên tới độ cao 15 m trong thời gian 40 giây.
Phải dùng động cơ điện có công suất bao nhiêu kW là thích hợp cho máy nâng này nếu tính cả công suất hao phí?
Câu 2. Một người quan sát vật AB qua một thấu kính phân kì, đặt cách mắt 8 cm, thì thấy ảnh của mọi vật ở xa, gần đều hiện lên cách mắt trong khoảng 64 cm trở lại. Tiêu cự của thấu kính phân kì là ….cm.
Câu 3. Những ngày trời nắng không có mây, bề mặt có diện tích 1m² của tấm pin Mặt Trời để ngoài nắng nhận được một năng lượng Mặt Trời 1400J trong 1s. Hỏi cần phủ lên mái nhà một tấm pin Mặt Trời có diện tích tối thiểu là bao nhiêu m² để có đủ điện thắp sáng hai bóng đèn có công suất 100W, mỗi tivi có công suất 175W. Biết rằng hiệu suất của pin Mặt Trời là 10%.(Làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)
[bookmark: _Hlk214687785]Câu 4. Một vật có khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v₁ thì có động năng W₁ = 81 J. Nếu vật chuyển động với vận tốc v₂ thì động năng của vật là W₂ = 64 J. Nếu vật chuyển động với vận tốc v₃ = 2v₁ + v₂ thì động năng của vật là bao nhiêu J?
Câu 5. Một bóng đèn có hiệu điện thế định mức 240V, công suất định mức 1200W. Bóng đèn được nối với nguồn hiệu điện thế không đổi U = 300V bằng hai dây dẫn AC và BD như hình vẽ. Do khoảng cách từ nguồn đến bóng đèn là lớn nên điện trở tổng cộng R₀ của hai dây dẫn AC và BD có giá trị đáng kể. Cho biết công suất điện tiêu thụ tổng cộng của mạch là 1500W. Tìm công suất tiêu thụ của đèn(đơn vị: W).
[image: ]
Câu 6.  Vật AB đặt cách thấu kính hội tụ một đoạn 30 cm. Ảnh A₁B₁ là ảnh thật.
Dời vật đến vị trí khác, ảnh của vật là ảnh ảo cách thấu kính 20 cm. Hai ảnh có cùng độ lớn.
Tính tiêu cự của thấu kính(cm).
Câu 7. Cho mạch điện như hình vẽ. 
;
ampe kế có điện trở ,  là một biến trở,  không đổi. Bỏ qua điện trở các dây nối và khóa K.
K đóng, thay đổi giá trị của  đến khi công suất tiêu thụ trên  đạt cực đại thì ampe kế chỉ 3A. Xác định hiệu điện thế (V).
[image: ][image: ]
Câu 8. Cho một điện trở AB có . Trên AB người ta mắc thêm hai con chạy M, N. Nối điện trở AB vào mạch theo sơ đồ bên. Cho .
Khi di chuyển con chạy M, N trên AB thì cường độ dòng điện qua mạch chính đạt cực tiểu. Tính giá trị cực tiểu đó(đơn vị: A). 
[bookmark: _Hlk214697509]

ĐÁP ÁN:
Phần 1(3 điểm). Mỗi câu đúng được 0,2 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	B
	B
	C
	D
	D
	D
	B
	D
	C
	A
	B
	C
	D
	C
	B


Phần 2( 3 điểm). Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai. 
	Ý
	a
	b
	c
	d

	Câu 1
	Đ
	S
	Đ
	Đ

	Câu 2
	Đ
	S
	Đ
	Đ

	Câu 3
	Đ
	Đ
	S
	Đ


Phần 3(4 điểm). Câu trắc nghiệm trả lời ngắn
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	0,75
	56
	2,68
	676
	1200
	20
	72
	81
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